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I. KHÁI QUÁT VỀ CUỘC KHẢO SÁT
1. Mục tiêu khảo sát

Khảo sát nhằm đánh giá mức độ cần thiết và mức độ đạt được của chuẩn đầu ra cấp độ 4 của chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội tiếp cận CDIO. Đồng thời tìm hiểu nhu cầu cũng như yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động đối với cử nhân ngành Công tác xã hội của Trường Đại học Vinh sau khi tốt nghiệp. Từ đó nhằm xây dựng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội tiếp cận CDIO, đáp ứng các quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo, và phù hợp với đặc điểm ngành, cũng như yêu cầu của thị trường lao động. 
2. Đối tượng khảo sát

- 50 giảng viên, nhà nghiên cứu các trường đại học có đào tạo ngành CTXH (Đại học Vinh, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Học viện phụ nữ , ĐH công đoàn,  Đại học sư phạm Hà Nội 1, Đại học Lao động xã hội…)

- 27 nhà quản lý và cán bộ cơ quan hành chính nhà nước - đơn vị sử dụng lao động cử nhân ngành Công tác xã hội đã được khảo sát: Sở lao động thương binh xã hội, phòng lao động thương binh xã hội, trung tâm Lao động Xã hội, Trung tâm GD dạy nghề cho trẻ khuyết tật, làng trẻ SOS trực thuộc Bộ LĐ TB & XH, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ … trên địa bàn Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh đã và đang tuyển dụng cử nhân ngành CTXH. Trong đó 5 cán bộ quản lý các khoa đào tạo ngành CTXH của các trường đại học ở Hà Nội và Đại học Vinh.
- 13 cựu sinh viên ngành Công tác xã hội đã làm việc tại các đơn vị phòng lao động thương binh xã hội, trung tâm công tác xã hội  của Nghệ An và Hà Tĩnh.
- 10 sinh viên ngành CTXH thuộc khóa 54 ( năm thứ 3)

3. Mẫu khảo sát

Bảng cơ cấu mẫu khảo sát: 

· Giảng viên: 50 người

· Nhà quản lý: 27 người

· Cựu sinh viên: 13 người

· Sinh viên: 10 người

4. Nội dung khảo sát

· Yêu cầu các đối tượng khảo sát cho biết mức độ cần thiết  và mức độ cần đạt của chuẩn đầu ra cấp độ 4 ( nội dung chính trong đề cương môn học trong khung chương trình đào tạo; những môn học cần bổ sung .
· Yêu cầu các đối tượng khảo sát mức độ cần thiết của các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức được xây dựng theo chuẩn đầu ra cấp độ 4 của chương trình đào tạo ngành CTXH tiếp cận CDIO mà một sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH trường Đại học Vinh cần đáp ứng.
II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT VÀ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 4 
2.1 Mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra ngành Công tác xã hội

2.1.1 Mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra cấp độ 4 về kiến thức cơ sở ngành và chuyên  ngành
Bảng 1: Đánh giá về mức độ cần thiết của chủ đề chuẩn đầu ra kiến thức 
	Chủ đề chuẩn đầu ra cấp độ 4
	Giá trị trung bình

	1.1.1 Mức độ cần thiết Phương pháp nghiên cứu trong Công tác xã hội
	4.3

	1. Mức độ cần thiết Đối tượng, chức năng và nguyên tắc nghiên cứu Công tác xã hội
	4.5

	2. Mức độ cần thiết Một số loại hình và kĩ năng nghiên cứu Công tác xã hội
	4.0

	3. Mức độ cần thiết Phương pháp chọn mẫu
	4.6

	4. Mức độ cần thiết Phương pháp trưng cầu ý kiến
	4.6

	5. Mức độ cần thiết Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia
	4.0

	6. Mức độ cần thiết Nghiên cứu lượng giá trong Công tác xã hội
	4.2

	7. Mức độ cần thiết Các giai đoạn cơ bản trong nghiên cứu Công tác xã hội
	4.5

	1.1.2. Mức độ cần thiết Lý thuyết công tác xã hội
	4.2

	8. Mức độ cần thiết Lịch sử hình thành và phát triển lý thuyết Công tác xã hội trên thế giới và ở Việt Nam
	4.3

	9. Mức độ cần thiết Vai trò, cấu trúc của lý thuyết công tác xã hội
	4.0

	10. Mức độ cần thiết Các lý thuyết vận dụng trong Công tác xã hội
	4.2

	1.1.3.Mức độ cần thiết  Hành vi con người và môi trường xã hội
	4.0

	11. Mức độ cần thiết Tổng quan kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội
	4.0

	12. Mức độ cần thiết Các lý thuyết nghiên cứu hành vi
	3.5

	13. Mức độ cần thiết Sự tác động của môi trường xã hội đến hành vi con người
	4.0

	1.1.4. Mức độ cần thiết Chính sách xã hội
	4.5

	14. Mức độ cần thiết Quy trình chính sách xã hội
	4.5

	15. Mức độ cần thiết Hoạch định chính sách xã hội
	4.5

	16. Mức độ cần thiết Tổ chức thực hiện chính sách xã hội
	4.6

	17. Mức độ cần thiết Phân tích chính sách xã hội
	4.6

	18. Mức độ cần thiết Hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam
	4.6

	1.1.5. Mức độ cần thiết An sinh xã hội
	4.2

	19. Mức độ cần thiết Lịch sử phát triển, các trường phái và mô hình ASXH
	4.1

	20. Mức độ cần thiết Khái niệm, chức năng, vai trò và các nguyên tắc cơ bản
	4.5

	21. Mức độ cần thiết Các chỉ số đánh giá an sinh xã hội
	4.1

	22. Mức độ cần thiết Mối quan hệ ASXH với các lĩnh vực khác trong xã hội
	4.2

	23. Mức độ cần thiết Những yếu tố ảnh hưởng, các mô hình ASXH
	4.3

	24. Mức độ cần thiết Thiết chế của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam
	4.3

	Kiến thức chuyên ngành
	

	1.1.6. Mức độ cần thiết Công tác xã hội với cá nhân
	4.6

	25. Mức độ cần thiết Lịch sử, giá trị và nguyên tắc đạo đức
	4.5

	26. Mức độ cần thiết Lý thuyết vận dụng
	4.3

	27. Mức độ cần thiết  Tiến trình và kỹ năng
	4.2

	1.1.7. Mức độ cần thiết Công tác xã hội với nhóm
	4.2

	28. Mức độ cần thiết Lịch sử, khái niêm, đặc trưng và các giá trị đạo đức
	4.2

	29. Mức độ cần thiết Lý thuyết và các cách tiếp cận cơ bản
	4.2

	30. Mức độ cần thiết Tiến trình và kỹ năng Công tác xã hội với nhóm
	4.2

	1.1.8 Mức độ cần thiết Quản trị ngành công tác xã hội
	4.2

	31. Mức độ cần thiết Mục đích, vai trò quản trị trong Công tác xã hội
	4.2

	32. Mức độ cần thiết Các lý thuyết vận dụng trong quản trị CTXH
	4.3

	33. Mức độ cần thiết Các hoạt động  ở cấp độ tổ chức (Tổ chức, hoạch định, lãnh đạo, đánh giá, giám sát )
	4.2

	34. Mức độ cần thiết Các hoạt động cở cấp độ nhân viên (Quản lý, kiểm huấn, giao tiếp, truyền thông )
	4.2

	1.1.9. Mức độ cần thiết Tham vấn trong công tác xã hội
	4.2

	35. Mức độ cần thiết Khái niệm, lịch sử, giá trị và nguyên tắc đạo đức
	4.2

	36. Mức độ cần thiết Sự tự nhận thức, nhận thức về kiến thức và tích hợp kiến thức
	4.3

	37. Mức độ cần thiết Lý thuyết ứng dụng và cách tiếp cận
	4.3

	38. Mức độ cần thiết Tiến trình tham vấn cá nhân, gia đình và nhóm
	4.3

	39. Mức độ cần thiết Phát triển cộng đồng
	4.5

	40. Mức độ cần thiết Vai trò và các yếu tố tác động đến sự hình thành, hội nhập của cộng đồng
	4.6

	1.1.10. Mức độ cần thiết vấn đề, tiến trình và lịch sử hình thành, phát triển
	4.2

	41. Mức độ cần thiết Kỹ năng, công cụ và phương pháp
	4.6

	42. Mức độ cần thiết Bảo hiểm xã hội
	4.3

	43. Mức độ cần thiết Lịch sử hình thành và phát triển
	4.3

	44. Mức độ cần thiết Vai trò, chức năng và các nguyên tắc cơ bản
	4.4

	45. Mức độ cần thiết Tài chính, các chính sách và tổ chức quản lý
	4.3

	1.1.11. Mức độ cần thiết Ưu đãi và Trợ giúp xã hội
	4.3

	46. Mức độ cần thiết Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ Ưu đãi và Trợ giúp xã hội
	4.3

	47. Mức độ cần thiết Cách tiếp cận nghiên cứu hệ thống chính sách ưu đãi và trợ giúp xã hội
	4.4

	48. Mức độ cần thiết Chủ trương của Đảng, Nhà nước
	4.3

	49. Mức độ cần thiết Các đối tượng và chính sách ưu đãi và  trợ giúp xã hội
	4.3

	50. Mức độ cần thiết Vai trò quản lí của nhà nước, cộng đồng, các tổ chức xã hội và cá nhân
	4.2

	1.1.12. Mức độ cần thiết Quản lý ca trong Công tác xã hội
	4.2

	51. Mức độ cần thiết Mục đích, đặc điểm, triết lý và nguyên tắc quản lý ca
	4.1

	52. Mức độ cần thiết  Tiến trình và kỹ năng quản lý ca
	4.2

	53. Mức độ cần thiết Mẫu biểu sử dụng trong quản lý ca
	4.3

	1.1.13. Mức độ cần thiết Xây dựng và quản lý dự án Công tác xã hội
	4.2

	54. Mức độ cần thiết Tổng quan về dự án và cách tiếp cận xây dựng dự án
	4.3

	55. Mức độ cần thiết Tiến trình xây dựng dự án
	4.2

	56. Mức độ cần thiết Một số kỹ thuật xây dựng
	4.3

	1.1.14. Mức độ cần thiết Công tác xã hội với các đối tượng: nghèo, khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, hành vi lệch chuẩn, ma túy mại dâm. dân tộc thiểu số...
	4.3

	57. Mức độ cần thiết Khái niệm, đặc điểm nhóm đối tượng
	4.3

	58. Mức độ cần thiết Vấn đề và các chính sách hỗ trợ xã hội đối với nhóm đối tượng
	4.3

	59. Mức độ cần thiết Lý thuyết và các cách tiếp cận cơ bản với các nhóm đối tượng
	4.3

	60. Mức độ cần thiết Tiến trình và kỹ năng CTXH với các nhóm đối tượng
	4.3


Kết quả khảo sát cho thấy mức độ cần thiết của các chủ đề chuẩn đầu ra kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành được đánh giá giá trị trung bình về mức độ cần thiết cao. Trong các chủ đề chuẩn đầu ra kiến thức cơ sở ngành , mức độ đánh giá cần thiết cao nhất là kiến thức về Công tác xã họi với cá nhân (từ 4.2 đến 4.6 và  Phát triển cộng đồng ( từ 4.2 đến 4.6), đánh giá thấp nhất là kiến thức về các lý thuyết nghiên cứu hành vi con người (3.5).  Như vậy, phần chủ đề chuẩn đầu ra cấp độ môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đều được đối tượng khảo sát đánh giá từ mức cần thiết (4.0) đến mức rất cần thiết (5.0). 
2.1.2 Mức độ cần đạt  của chuẩn đầu ra cấp độ 4 về kiến thức cơ sở ngành và chuyên  ngành

Bảng 2: Đánh giá về mức độ cần đạt của chủ đề chuẩn đầu ra kiến thức 

	Chủ đề  Chuẩn đầu ra cấp độ 4

Kiến thức cơ sở ngành
	Giá trị trung bình

	1.1.1Mức độ cần đạt  Phương pháp nghiên cứu trong Công tác xã hội
	4.4

	1. Mức độ cần đạt Đối tượng, chức năng và nguyên tắc nghiên cứu Công tác xã hội
	4.5

	2. Mức độ cần đạt  Một số loại hình và kĩ năng nghiên cứu Công tác xã hội
	4.6

	3. Mức độ cần đạt  Phương pháp chọn mẫu
	4.6

	4. Mức độ cần đạt  Phương pháp trưng cầu ý kiến
	4.7

	5. Mức độ cần đạt  Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia
	4.8

	6. Mức độ cần đạt  Nghiên cứu lượng giá trong Công tác xã hội
	4.7

	7. Mức độ cần đạt Các giai đoạn cơ bản trong nghiên cứu Công tác xã hội
	4.5

	1.1.2.Mức độ cần đạt  Lý thuyết công tác xã hội
	4.7

	8. Mức độ cần đạt  Lịch sử hình thành và phát triển lý thuyết Công tác xã hội trên thế giới và ở Việt Nam
	4.7

	9. Mức độ cần đạt  Vai trò, cấu trúc của lý thuyết công tác xã hội
	4.4

	10. Mức độ cần đạt  Các lý thuyết vận dụng trong Công tác xã hội
	4.4

	1.1.3.Mức độ cần đạt  Hành vi con người và môi trường xã hội
	4.5

	11. Mức độ cần đạt Tổng quan kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội
	4.3

	12. Mức độ cần đạt  Các lý thuyết nghiên cứu hành vi
	4.4

	13. Mức độ cần đạt  Sự tác động của môi trường xã hội đến hành vi con người
	4.3

	1.1.4.Mức độ cần đạt  Chính sách xã hội
	4.4

	14. Mức độ cần đạt Quy trình chính sách xã hội
	4.5

	15. Mức độ cần đạt  Hoạch định chính sách xã hội
	4.5

	16. Mức độ cần đạt  Tổ chức thực hiện chính sách xã hội
	4.5

	17. Mức độ cần đạt  Phân tích chính sách xã hội
	4.6

	18. Mức độ cần đạt Hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam
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	4.3

	1.1.13.Mức độ cần đạt Quản lý ca trong Công tác xã hội
	4.0
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Kết quả khảo sát cho thấy mức độ cần đạt của 58 chủ đề chuẩn đầu ra kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành được đánh giá giá trị trung bình về mức độ cần đạt khá cao. Trong các chủ đề chuẩn đầu ra kiến thức cơ sở ngành, mức độ đánh giá cần đạt cao nhất là kiến thức về phát triển cộng đồng với giá trị trung bình 4.7 tương ứng mức độ cần đạt  áp dụng và phân tích), đánh giá thấp nhất  về mức độ cần đạt là kiến thức về tiến trình kỹ năng trong công tác xã hội với cá nhân giá trị trung bình 4.2 tương ứng trình độ năng lực mức độ 4.0 : áp dụng và phân tích.  Như vậy, phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đều được đối tượng khảo sát đánh giá giá trị trung bình từ 4.2 đến 4.7 tương ứng mức cần đạt áp dụng phân tích, tổng hợp. 

2.1.3. Mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp ngành Công tác xã hội

Bảng 3: Đánh giá về mức độ cần thiết của chủ đề chuẩn đầu ra kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

	1.2.2. Mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra cấp độ 4 về mặt kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân
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	40. Các nhân tố chính yếu trong hệ thống
	4.1
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	68. Động lực tự rèn luyện thường xuyên
	4.1

	69. Các kỹ năng tự rèn luyện
	4.1
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Kết quả khảo sát cho thấy mức độ cần thiết của chuẩn đầu ra kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp ngành Công tác xã hội khá cao. Trong 73 chủ đề chuẩn đầu ra kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, mức độ đánh giá cần thiết cao nhất là về Đạo đức nghề nghiệp và các trách nhiệm với giá trị trung bình 4.3 tương ứng mức độ rất cần thiết, đánh giá thấp nhất về Kỹ năng tư duy tầm hệ thống về mức độ cần thiết có giá trị trung bình 3.7. Như vậy, phần lớn các chuẩn đầu ra kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đều được đối tượng khảo sát đánh giá giá trị trung bình từ 3.7 đến 4.3 tương ứng mức cần thiết. 
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	4.3

	9. Mức độ cần đạt Các sai số/độ bất định của vấn đề
	4.3

	Mức độ cần đạt Ra quyết định giải quyết vấn đề
	4.1

	10. Mức độ cần đạt Đánh giá giải pháp/phương pháp thực hiện và đề xuất, khuyến nghị
	4.3

	11. Mức độ cần đạt  Các kết quả quan trọng của các giải pháp/phương pháp
	4.1

	12. Mức độ cần đạt  Sự khác biệt giữa các kết quả
	4.3

	13. Mức độ cần đạt Những đề xuất tóm lược
	4.3

	14. Mức độ cần đạt Những cải tiến có thể trong quá trình giải quyết vấn đề
	4.3

	Mức độ cần đạt Kỹ năng khám phá tri thức:
	4.4

	15. Mức độ cần đạt Xây dựng đề cương nghiên cứu
	4.4

	16. Mức độ cần đạt Những câu hỏi quan trọng cần xem xét
	4.3

	17. Mức độ cần đạt Những giả thuyết cần kiểm tra
	4.2

	18. Mức độ cần đạt Phương pháp nghiên cứu cần sử dụng
	4.2

	Mức độ cần đạt  Thu thập thông tin
	4.1

	19. Mức độ cần đạt Chiến lược nghiên cứu tài liệu và truyền thông
	4.2

	20. Mức độ cần đạt Tìm kiếm thông tin qua thư viện, cơ quan quản lý và internet
	4.3

	21. Mức độ cần đạt Sắp xếp phân loại thông tin chính yếu
	4.3

	22. Mức độ cần đạt  Chất lượng và độ tin cậy của thông tin
	4.2

	23. Mức độ cần đạt Những vấn đề chưa được ngiên cứu
	4.2

	Mức độ cần đạt  Điều tra trong nghiên cứu
	4.2

	24. Mức độ cần đạt Chuẩn bị các thông tin, công cụ, và nguồn lực
	4.3

	25. Mức độ cần đạt Tiến hành khảo sát
	4.3

	26. Mức độ cần đạt Xử lý, phân tích thông tin
	4.3

	27. Mức độ cần đạt Viết báo cáo kết quả nghiên cứu
	4.4

	Mức độ cần đạt  Công bố kết quả nghiên cứu
	4.5

	28. Mức độ cần đạt Công bố trên các phương tiện truyền thông
	4.3

	29. Mức độ cần đạt  Công bố trên các tạp chí nghiên cứu
	4.5

	30. Mức độ cần đạt  Công bố cho các cơ quan quản lý
	4.5

	Mức độ cần đạt Đánh giá vấn đề toàn diện và hệ thống
	4.4

	31. Mức độ cần đạt Đánh giá vấn đề toàn diện
	3.6

	32. Mức độ cần đạt Đánh giá vấn đề  hệ thống từ nhiều góc độ
	4.36

	33. Mức độ cần đạt Những ảnh hưởng từ bên ngoài lên vận hành hệ thống
	4.36

	34. Mức độ cần đạt Những ảnh hưởng từ bên ngoài lên vận hành hệ thống
	4.51

	Mức độ cần đạt Tương tác trong hệ thống
	4.53

	35. Mức độ cần đạt  Các thành phần của hệ thống (từ nhiều góc độ tiếp cận)
	4.38

	36. Mức độ cần đạt  Các mối quan hệ, tương tác giữa các thành phần
	4.53

	37. Mức độ cần đạt  Sự thích ứng và phát triển hệ thống theo thời gian
	4.35

	38. Mức độ cần đạt  Sắp xếp thứ tự ưu tiên trong hệ thống
	4.56

	39. Mức độ cần đạt  Các yếu tố liên quan đến hệ thống
	4.60

	40. Mức độ cần đạt  Các nhân tố chính yếu trong hệ thống
	4.36

	41. Mức độ cần đạt Phân bổ các nguồn lực để giải quyết các vấn đề trọng yếu
	4.18

	2.3. Mức độ cần đạt Phẩm chất cá nhân



	Mức độ cần đạt Sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro
	4.30

	1. Mức độ cần đạt Các nhu cầu và sáng kiến trong thực hành công tác xã hội
	4.01

	2. Mức độ cần đạt Các quyết định dựa trên thông tin thu thập
	4.33

	3. Mức độ cần đạt Các lợi ích tiềm năng và rủi ro của quyết định
	4.20

	4. Mức độ cần đạt Kiên trì, quyết tâm, tháo vát và linh hoạt
	4.30

	Mức độ cần đạt Ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân
	4.24

	5. Mức độ cần đạt Sự tự tin, can đảm và đam mê
	4.36

	6. Mức độ cần đạt Thích ứng với thay đổi của bối cảnh Công tác xã hội
	4.18

	7. Mức độ cần đạt Sử dụng khéo léo các nguồn lực
	4.30

	8. Mức độ cần đạt Sự sẵn sàng, tự nguyện và khả năng làm việc độc lập
	4.30

	9. Mức độ cần đạt Sẵn sàng hợp tác làm việc với đồng nghiệp
	4.36

	10. Mức độ cần đạt Cầu thị nhận các góp ý, phê bình và sẵn sàng suy ngẩm để trả lời
	4.18

	11. Mức độ cần đạt Cân bằng giữa cuộc sống cá nhân với nghề nghiệp
	4.30

	12. Mức độ cần đạt Tư duy sáng tạo
	4.3

	13. Mức độ cần đạt  Khái niệm hóa và trừu tượng hóa
	4.3

	14. Mức độ cần đạt Tổng hợp và khái quát hóa
	4.2

	15. Mức độ cần đạt Vai trò của sáng tạo trong thực hành công tác xã hội
	4.2

	Mức độ cần đạt Tư duy phán xét
	4.2

	16. Mức độ cần đạt  Nêu vấn đề
	3.9

	17. Mức độ cần đạt  Những giả định
	3.9

	18. Mức độ cần đạt Những lập luận logic và giải pháp
	3.9

	19. Mức độ cần đạt Các minh chứng hỗ trợ
	4.1

	20. Mức độ cần đạt Các quan điểm và lý thuyết
	4.0

	21. Mức độ cần đạt Các kết luận và ý nghĩa
	3.0

	22. Mức độ cần đạt  Suy ngẫm về giá trị tư duy
	3.5

	Mức độ cần đạt  Sự tự nhận thức, nhận thức về kiến thức và tích hợp kiến thức
	4.0

	23. Mức độ cần đạt  Các kỹ năng, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân
	4.0

	24. Mức độ cần đạt  Giới hạn khả năng của bản thân
	4.0

	25. Mức độ cần đạt  Tầm quan trọng về độ rộng và độ sâu của kiến thức
	4.0

	26. Mức độ cần đạt Liên kết các kiến thức với nhau
	4.0

	Mức độ cần đạt Học tập và rèn luyện suốt đời
	4.1

	27. Mức độ cần đạt  Động lực tự rèn luyện thường xuyên
	4.1

	28. Mức độ cần đạt  Các kỹ năng tự rèn luyện
	4.1

	29. Mức độ cần đạt Cách học riêng của bản thân
	4.1

	30. Mức độ cần đạt Giúp người khác trong học tập
	4.1

	Mức độ cần đạt  Quản lý thời gian
	4.1

	31. Mức độ cần đạt Sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên
	4.1

	32. Mức độ cần đạt  Thực hiện các nhiệm vụ
	4.0


Kết quả khảo sát cho thấy mức độ cần đạt của chuẩn đầu ra cấp độ 4 về kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp ngành Công tác xã hội khá cao. Trong các chủ đề chuẩn đầu ra kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, mức độ đánh giá cần đạt cao nhất là về kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề có giá trị trung bình 4.5 tương ứng mức độ năng lực cần đạt áp dụng, phân tích, đánh giá thấp nhất về Kỹ năng tư duy phán xét về mức độ cần đạt có giá trị trung bình 3.9. Như vậy, phần lớn các chuẩn đầu ra kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đều được đối tượng khảo sát đánh giá giá trị trung bình từ 3.9 đến 4.5 tương ứng mức độ năng lực cần đạt áp dụng phân tích. 

2.1.5. Mức độ cần thiết  của chuẩn đầu ra kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và năng lực thực hành nghề nghiệp
Bảng 5: Đánh giá về mức độ cần thiết  của chủ đề chuẩn đầu ra cấp độ 4 về kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm và năng lực thực hành nghề nghiệp
	Chủ đề chuẩn đầu ra cấp độ 4 về kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
	Giá trị trung bình

	Kỹ năng tổ chức nhóm
	4.3

	1. Vai trò và trách nhiệm của nhóm
	4.3

	2. Quy trình làm việc nhóm
	4.4

	3. Đặc điểm của từng thành viên nhóm
	4.4

	4. Các quy tắc nền tảng về bảo mật, trách nhiệm giải trình của nhóm
	4.4

	Kỹ năng hoạt động nhóm
	4.3

	5. Các mục tiêu và công việc cần làm
	4.3

	6. Hoạch định, lên chương trình và thực hiện
	4.3

	7. Phân công nhiệm vụ thành viên
	4.3

	8. Hòa giải, thương lượng và giải quyết mâu thuẫn
	4.3

	Kỹ năng phát triển nhóm
	4.3

	9. Các kỹ năng cho sự duy trì và phát triển nhóm
	4.3

	10. Các kỹ năng cho sự phát triển cá nhân trong nhóm
	4.3

	11. Các chiến lược cho giao tiếp và báo cáo nhóm
	4.3

	Lãnh đạo nhóm
	4.2

	12. Các mục của nhóm
	4.3

	13. Quản trị quá trình làm việc nhóm
	4.4

	14. Cách thức lãnh đạo nhóm (phân nhiệm, hướng dẫn)
	4.4

	15. Cách thức thúc đẩy nhóm (khích lệ, nêu gương, công nhận)
	4.4

	Chiến lược giao tiếp
	4.4

	16. Tình huống giao tiếp
	4.3

	17. Mục đích giao tiếp
	4.4

	18. Các nhu cầu và đặc điểm của đối tượng giao tiếp
	4.4

	Bối cảnh giao tiếp
	4.5

	19. Kết hợp các phương tiện truyền thông
	4.4

	20. Hình thức giao tiếp (giảng dạy, kiến nghị, dẫn chứng…)
	4.4

	21. Nội dung và tổ chức
	4.4

	Cấu trúc giao tiếp
	4.4

	22. Lý lẽ logic và tính thuyết phục
	4.4

	23. Cấu trúc phù hợp và mối quan hệ giữa các ý tưởng
	4.4

	24. Các minh chứng và công cụ hỗ trợ
	4.4

	25. Phù hợp ngôn ngữ giao tiếp
	4.4

	Giao tiếp bằng văn bản
	4.4

	26. Viết rõ ràng, trôi chảy
	4.4

	27. Viết đúng chính tả và ngữ pháp
	4.4

	28. Định dạng văn bản
	4.4

	29. Các loại hình văn bản
	4.4

	Giao tiếp dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)
	4.5

	30. Chuẩn bị bài thuyết trình điện tử
	4.4

	31. Giao tiếp bằng thư điện tử, tin nhắn, video cam
	4.4

	32. Giao tiếp qua các phần mềm chuyên dụng, các trang web
	4.4

	Kỹ năng thuyết trình
	4.7

	33. Thuyết trình kết hợp phương tiện hỗ trợ, ngôn ngữ và hình thức
	4.5

	34. Giao tiếp phi ngôn ngữ (cử chỉ, ánh mắt, tư thế)
	4.8

	Kỹ năng thu thập thông tin và đối thoại
	4.4

	35. Chú ý lắng nghe mọi người
	4.4

	36. Đặt câu hỏi thận trọng về người khác
	4.4

	37. Xử lý các quan điểm khác nhau
	4.4

	38. Đối thoại mang tính xây dựng
	4.4

	Kỹ năng đàm phán, vận động, thỏa hiệp và giải quyết xung đột
	4.0

	39. Xác định những bất đồng, căng thẳng hay xung đột tiềm tàng
	4.4

	40. Đàm phán để tìm giải pháp
	4.3

	41. Đạt được thỏa thuận mà không làm ảnh hưởng đến nguyên tắc cơ bản
	4.0

	42. Phân tán các xung đột
	4.0

	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ
	3.7

	43. Giao tiếp bằng tiếng Anh thông dụng
	4.4

	44. Giao tiếp băng tiếng Anh văn bản
	3.9

	chủ đề  chuẩn đầu ra cấp độ 4 về năng lực nghề nghiệp

	Bối cảnh văn hóa, kinh tế, xã hội của thực hành;
	4.4

	1. Bối cảnh văn hóa của thực hành;
	4.4

	2. Bối cảnh kinh tế - xã hội của thực hành;
	4.4

	Bối cảnh cơ sở xã hội, trung tâm công tác xã hội [vị trí, vai trò, các nguồn lực,..]
	4.4

	3. Vị trí của cơ sở xã hội, trung tâm công tác xã hội;
	4.4

	4. Vai trò của các cơ sở xã hội, trung tâm công tác xã hội;
	4.4

	5. Các nguồn lực, chính sách của cơ sở xã hội, trung tâm công tác xã hội;
	4.2

	Đặc điểm thân chủ (cá nhân, nhóm, cộng đồng)
	4.4

	6. Đặc điểm của cá nhân
	4.2

	7. Đặc điểm của nhóm xã hội
	4.4

	8. Đặc điểm của cộng đồng
	4.0

	Vị trí, vai trò của môn học và ngành học
	3.9

	9. Vị trí của nghề Công tác xã hội 
	4.4

	10. Vai trò của  nghề Công tác xã hội 
	4.2

	Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội vào bối cảnh thực hành để tương tác với các hệ thống thân chủ;
	4.1

	11. Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội vào bối cảnh thực hành để tương tác với cá nhân;
	4.2

	12. Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội vào bối cảnh thực hành để tương tác với nhóm;
	4.4

	13. Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội vào bối cảnh thực hành để tương tác với cộng đồng;
	4.3

	Sử dụng các kỹ năng để thu hút sự tham gia của các hệ thống thân chủ một cách hiệu quả;
	4.4

	14. Sử dụng các kỹ năng để thu hút sự tham gia của cá nhân một cách hiệu quả;
	4.4

	15. Sử dụng các kỹ năng để thu hút sự tham gia của nhóm một cách hiệu quả;
	4.5

	16. Sử dụng các kỹ năng để thu hút sự tham gia của cộng đồng các hệ thống thân chủ một cách hiệu quả;
	4.2

	Đánh giá của cá nhân, nhóm, cộng đồng
	4.3

	Thu thập, phân tích một cách khách quan những thông tin từ các hệ thống thân chủ;
	4.1

	17. Thu thập, phân tích một cách khách quan những thông tin từ cá nhân;
	4.4

	18. Thu thập, phân tích một cách khách quan những thông tin từ nhóm;
	4.4

	19. Thu thập, phân tích một cách khách quan những thông tin từ cộng đồng;
	4.4

	Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội, các lý thuyết đa ngành trong đánh giá các dữ liệu từ các hệ thống thân chủ
	4.4

	20. Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội, các lý thuyết đa ngành trong đánh giá các dữ liệu từ cá nhân;
	4.4

	21. Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội, các lý thuyết đa ngành trong đánh giá các dữ liệu từ nhóm;
	4.4

	22. Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội, các lý thuyết đa ngành trong đánh giá các dữ liệu từ cộng đồng;
	4.4

	Xây dựng mục đích, mục tiêu can thiệp có sự đồng thuận dựa trên các điểm mạnh, thách thức, và nhu cầu trong các hệ thống thân chủ;
	4.4
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Kết quả khảo sát cho thấy mức độ cần thiết của 44 chuẩn đầu ra cấp độ 4 về  kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cho thấy mức độ đánh giá cần thiết cao nhất là về Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình với giá trị trung bình 4.7 tương ứng mức độ rất cần thiết, đánh giá thấp nhất về Kỹ năng làm việc nhóm có giá trị trung bình 4.4. Như vậy, phần lớn các chuẩn đầu ra Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm đều được đối tượng khảo sát đánh giá trị trung bình từ 4.4 đến 4.7 tương ứng mức cần thiết và tiệm cận rất cần thiết. 

 
Về năng lực thực hành nghề nghiệp, mức độ cần thiết cao nhất là  năng lực Áp dụng các kết quả lượng giá nhằm nâng cao hiệu quả thực hành 4. 5 mức độ cần thiết thấp nhất năng lực nắm bắt Bối cảnh Hoạt động công tác xã hội 4.22, Nhìn chung mức độ đánh giá của năng lực thực hành nghề nghiệp đều cao ở mức rất cần thiết 4.22 đến 4.58. Số lượng chuẩn đầu ra về năng lực thực hành nghề nghiệp là 17 chuẩn.
2.1.6. Mức độ cần đạt của chuẩn đầu ra kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm và năng lực thực hành nghề nghiệp
Bảng6 : Đánh giá về mức độ cần đạt của chủ đề chuẩn đầu ra kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm và năng lực thực hành nghề nghiệp
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	4.02

	115. Mức độ cần đạt Áp dụng kiến thức về hành vi con người và môi trường xã hội, các lý thuyết đa ngành khác trong can thiệp với cộng đồng;
	4.02

	Mức độ cần đạt Phối hợp liên ngành để đạt được hiệu quả cao trong thực hành và thương lượng, biện hộ nhân danh các hệ thống thân chủ;
	4.02

	116. Mức độ cần đạt Phối hợp liên ngành để đạt được hiệu quả cao trong thực hành và thương lượng, biện hộ nhân danh cá nhân;
	4.06

	117. Mức độ cần đạt Phối hợp liên ngành để đạt được hiệu quả cao trong thực hành và thương lượng, biện hộ nhân danh nhóm;
	4.06

	118. Mức độ cần đạt Phối hợp liên ngành để đạt được hiệu quả cao trong thực hành và thương lượng, biện hộ nhân danh cộng đồng;
	4.06

	Mức độ cần đạt Thúc đẩy sự chuyển giao và kết thúc các mục tiêu đồng thuận chung;
	4.06

	119. Mức độ cần đạt Thúc đẩy sự chuyển giao các mục tiêu đồng thuận chung;
	4.06

	120. Mức độ cần đạt Thúc đẩy kết thúc các mục tiêu đồng thuận chung;
	4.06

	Mức độ cần đạt Lượng giá thực hành công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng;
	4.06

	121. Mức độ cần đạt Lựa chọn và sử dụng các phương pháp phù hợp để lượng giá các kết quả;
	4.03

	122. Mức độ cần đạt Phân tích lượng giá  và giám sát các kết quả của tiến trình can thiệp một cách khách quan;
	4.03

	123. Mức độ cần đạt Áp dụng các kết quả lượng giá nhằm nâng cao hiệu quả thực hành;
	4.03

	Valid N (listwise)
	


Kết quả khảo sát cho thấy mức độ cần đạt của 43 chuẩn đầu ra kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cho thấy mức độ đánh giá cần đạt cao nhất là về Kỹ năng thuyết trình với giá trị trung bình 4.20 tương ứng mức độ năng lực áp dụng phân tích, đánh giá thấp nhất về Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ có giá trị trung bình 3.78. Như vậy, phần lớn các chuẩn đầu ra Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm đều được đối tượng khảo sát đánh giá mức độ giá trị trung bình từ 3.78 đến 4.20 tương ứng từ mức độ hiểu và giải thích đến mức độ năng lực áp dụng phân tích. 

Về năng lực thực hành nghề nghiệp, mức độ cần đạt cao nhất là năng lực lượng giá thực hành công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng 4.22, mức độ cần đạt  thấp nhất năng lực Nắm bắt Bối cảnh văn hóa, kinh tế, xã hội 3.68. Nhìn chung mức độ đánh giá mức độ đạt được của năng lực thực hành nghề nghiệp khá cao từ mức vận dụng (3.0) đến mức 4.0 phân tích tổng hợp.
III. KẾT LUẬN

Chuẩn đầu ra cấp độ 4
Có thể thấy chuẩn đầu ra cấp độ 4 được đánh giá mức độ cần thiết và mức độ cần đạt đều đạt cao. Trong đó mức độ cần thiết và mức độ cần đạt của các chuẩn đầu ra kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, năng lực thực hành nghề nghiệp đạt mức trung bình là 4.0 tương ứng tháng đánh giá là phân tích, tổng hợp.  
PHỤ LỤC 1
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